
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.05.06.0TC NL 16A03/02/97DuyNguyễn Phương02251610071

5.66.05.06.0TC NL 16A20/06/98KhoaLê Đăng02251610322

5.37.04.02.0TC NL 16A12/01/98KiệtTôn Anh02251610343

5.77.05.02.0TC NL 16A23/11/98NguyênHuỳnh Trương Thái02251610434

5.66.05.06.0TC NL 16A12/05/98ThápBùi Thanh02251610625

6.97.07.06.0TC NL 16A13/01/98ThôngNguyễn Minh02251610666

6.86.08.06.0TC NL 16A15/11/96TriềuVõ Thanh02251610747

6.06.06.06.0TC NL 16A24/07/96TùngTrần Thanh02251610828

H.Ghép -
TCNL15B4.53.06.06.0TC NL 15B17/04/96MyDương Văn02251511369

6.87.06.09.0TC NL 16B05/04/98CườngPhan Vũ022516109310

4.75.04.06.0TC NL 16B25/07/98ĐạtNguyễn Thành022516110111

0.00.04.02.0TC NL 16B16/08/98HồngĐỗ Thanh022516111012

5.23.07.09.0TC NL 16B19/12/98HồngNguyễn Văn022516111113

5.96.05.09.0TC NL 16B13/01/97LươngTrần Đình022516112614

5.55.06.06.0TC NL 16B20/10/98NguyênNguyễn Tấn022516113115

6.46.07.06.0TC NL 16B15/11/98SựHuỳnh Công022516114216

7.27.07.09.0TC NL 16B16/10/95SỷHuỳnh Trung022516114317

0.00.07.09.0TC NL 16B12/10/92TâmPhạm Hữu022516114718

7.67.08.09.0TC NL 16B01/03/98TâmPhạm Minh022516114819

7.67.08.09.0TC NL 16B24/08/98TồnHuỳnh Phương022516116020

5.05.04.09.0TC NL 16B09/03/98TrungNguyễn Tuấn Anh022516116521

6.57.06.06.0TC NL 16B24/03/98VănNguyễn Hữu022516116822

7.27.07.09.0TC NL 16B09/09/98XuyênNguyễn Phước022516117523
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